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Câu 1:  (3 điểm)

Trình bày hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). 
Câu 2:  (3 điểm)

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 3:  (3 điểm)

Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương ? Hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. 
Câu 4: (1 điểm)  (Lịch sử địa phương) 
Nêu một số chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành.
-------- Hết --------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
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Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)

a. Hoàn cảnh:

      + Ba tổ chức cộng sản ra đời đã thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ. Song lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. (0.5 đ)
          + Yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một Đảng thống nhất. (0.5 đ)
+ Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên Quốc tế Cộng sản đã chủ trì Hội nghị từ 6/1( 7/2/1930… (0.5 đ)
b. Nội dung Hội nghị : thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo… (1.0 đ)
c. Có ý nghĩa như  Đại hội thành lập Đảng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo... (0.5 đ)
Câu 2: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945
Học sinh cần trình bày được những ý sau:

a. Ý nghĩa lịch sử (1.5 đ)
· Lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và chế độ phong kiến, Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, …
· Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập, tự do.

· Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới…

b. Nguyên nhân thành công (1.5 đ)
· Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc.

· Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh…

· Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đến hồi kết thúc, Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức – Nhật.

Câu 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
a. Hoàn cảnh: (1.0 đ)
· Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, lực lượng là 16200 quân, được bố trí thành 49 cứ điểm với 3 phân khu. 

( Đây là pháo đài bất khả xâm phạm.

· 12/1953, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

b. Diễn biến: (1.0 đ)
Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13/3 ( 7/5/1954, được chia làm 3 đợt: 

· Đợt 1: ta tấn công và tiêu diệt phân khu Bắc.

· Đợt 2: ta tấn công và tiêu diệt các căn cứ phía đông phân khu Trung tâm…

· Đợt 3: ta tấn công và tiêu diệt các căn cứ còn lại của phân khu Trung tâm và phân khu nam. Ngày 7/5/1954, tướng Đờ Cát – xtơ – ri bị bắt sống.

c. Kết quả, ý nghĩa: (1.0 đ)
· Ta tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ, loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch, …

· Là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Làm phá sản kế hoạch Nava. Buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Câu 4: Một số chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành.  (1.0 đ)
Mỗi ý được 0.25 điểm

-1964, nhận chìm chiến hạm Cac (Card) trên sông Sài Gòn.

-1965, đánh sứ quán Mĩ, đặt bom nhà hàng Mê-trô-pôn.

-1966, đánh chìm chiến hạm Víc-to-ri.

-1968 – 1972: nhiều tàu và sà lan bị đốt cháy hoặc bị hư hỏng nặng.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII

I. Hình thức: Tự luận

II. Thiết lập ma trận

	Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	Hoàn cảnh, nội dung hội nghị thành lập Đảng

Số câu:2/3

Số điểm:2.5
	Ý nghĩa của hội nghị

Số câu:1/3

Số điểm: 0.5
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  
	Nguyên nhân thành công ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945

Số câu: 1 

Số điểm: 3
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953– 1954) 
	Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Số câu:1/3 

Số điểm: 1
	Pháp-Mĩ đã làm gì để xây dựng  Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương ?
Số câu:1/3 

Số điểm: 1
	Kết quả, ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ
Số câu:1/3 

Số điểm: 1
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Sài Gòn trong giai đoạn chống Mĩ (1954 – 1975)
	
	
	Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn
Số câu: 1

Số điểm:1
	Số câu: 1

Số điểm:1

	
	Số câu: 2/3+ 1 + 1/3
Số điểm: 6.5

	Số câu: 1/3+1/3 

Số điểm: 1.5
	Số câu: 1/3+1

Số điểm:2
	Số câu: 4
Số điểm: 10
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